
5 1 Lê Thị Thu Phương CN 01 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66941645

6 2 Nguyễn Thị Ngọc Mai CN 11 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66941320

7 3 Nguyễn Phúc Thiên Lam CN 22 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66030319

8 4 Nguyễn Hoàng Tiến CN 07 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66943983

9 5 Nguyễn Thị Minh Tâm CN 18 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66036712

10 6 Lê Thị Thương Thương CN 11 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66943511

11 7 Đặng Ngọc Ánh CN 04 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66030323

12 8 Trần Đoàn Trang Thy CN 24 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66941204

13 9 Nguyễn Hữu Tài CN 04 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66030558

15 10 Dương Phan Anh Thư CN 15 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66940699

18 11 Nguyễn Thị Bảo Ngọc CN 15 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66946830

19 12 Trần Trà My CN 11 03 2008 Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Nữ Kinh Trường THCS Hòa Khánh HSO66939819

20 13 Ngô Thanh Vân CN 17 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66941025

21 14 Đỗ Hạnh Nguyên CN 02 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66946482

23 15 Đào Quang Nhật CN 19 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66946556

25 16 Đỗ Cẩm Nhung CN 24 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Đoàn Kết HSO66944776

26 17 Nguyễn Vũ Phúc Khánh CN 19 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66942301

27 18 Nguyễn Thụ Ngọc Nhân CN 05 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66038323

29 19 Trần Thị Thùy Dung CN 25 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66947562

30 20 Lâm Thị Ngọc Như CN 21 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66946884

33 21 Trương Thị Hồng Linh CN 07 01 2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66028732

36 22 Đỗ Hoàng Bảo Vy CN 02 04 2008 Buôn Ma Thuật- Đăk Lăk Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66028541

37 23 Ngô Đại Nhật Khang CN 28 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66947376

38 24 Đặng Thị Thùy Trang CN 27 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66030894

39 25 Đỗ Thị Thu Hà CN 02 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66030944

41 26 Võ Thùy Lâm CN 18 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66032094

42 27 Hồ Đăng Tuấn Phát CN 02 03 2008 Tỉnh Đắk Nông Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66944262

43 28 Trần Nguyễn Như Quỳnh CN 07 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66032096

47 29 Phạm Xuân Hiển CN 03 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66943068

49 30 Trần Vũ Nam Khang CN 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66035481

53 31 Vương Bảo Trân CN 07 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Hoa Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66037832

54 32 Đỗ Thị Thu Huyền CN 07 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66031969

57 33 Trần Thị Hải Thảo CN 09 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66037300

58 34 Nguyễn Thị Kim Thanh CN 17 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Lê Lợi HSO66033122

64 35 Nguyễn Bùi Lan Anh CN 30 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66031965

65 36 Nguyễn Bùi Ngọc Diễm CN 25 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66947058
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67 37 Nguyễn Như Hoàng Nguyên CN 08 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66031443

68 38 Nguyễn Thanh Huy CN 13 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66947636

69 39 Nguyễn Minh Trọng CN 29 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT VICTORY HSO66034067

70 40 Nguyễn Ngọc Bảo Phúc CN 14 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66031833

78 41 Lê Minh Vũ CN 01 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66946972

79 42 Nguyễn Tiến Dương CN 27 01 2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66028900

87 43 Phạm Lê Hà Anh CN 10 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66946671

98 44 Trần Lê Như Ý CN 04 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Đào Duy Từ HSO66030360

101 45 Phan Nguyễn Thảo Trang CN 19 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66944470

103 46 Lê Thị Ngọc Ánh CN 07 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66946893

108 47 Võ Minh Đức CN 21 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT VICTORY HSO66038337

132 48 Hà Ngọc Khánh CN 28 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66032078

136 49 Phạm Đức Anh Tiến CN 22 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66943466

140 50 Nguyễn Thanh Gia Hưng CN 26 05 2008 Tỉnh Quảng Nam Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66031415

142 51 Nguyễn Xuân Hưng CN 11 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66951159

143 52 Trần Nhật Minh CN 13 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phạm Văn Đồng HSO66950908

144 53 Nguyễn Thị Trúc Chi CN 29 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66037338

152 54 Đỗ Trần Bảo Ly CN 02 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66946513

222 55 Phan Thị Ngọc Hân CN 07 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66035573

225 56 Võ Lê Thảo Vy CN 08 03 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS và THPT Đông Du HSO66950171

226 57 Hoàng Hữu Nhật Minh CN 18 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS và THPT Đông Du HSO66952093

239 58 Hà Tiến Đạt CN 14 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66941448

224 59 Huỳnh Hưng Thịnh DD 11 10 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS và THPT Đông Du HSO66942264

259 60 Dương Hà Dũng DD 11 01 2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS và THPT Đông Du HSO66944022

50 61 Nguyễn Diệu Ngọc Khánh TN 02 09 2008 Tỉnh Đắk Nông Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66949849

92 62 Nguyễn Thị Thùy Trang TN 30 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66029717

166 63 Ngô Thảo Ly TN 06 09 2008 Tỉnh Đắk Nông Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66945903

253 64 Trương Ngọc Uyên TN 24 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trần Hưng Đạo HSO66940245

262 65 Nguyễn Như Ngọc TN 27 04 2008 Tỉnh Thái Nguyên Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66941477

266 66 Phạm Thành Đạt TN 03 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tây Nguyên HSO66942843

292 67 Đinh Nguyên Chương TN 13 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng HSO66938512

545 68 Nguyễn Hữu Nghĩa TN 01 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tây Nguyên HSO66949801

PHAN ĐỨC ANH

Tổng cộng danh sách này có 68 thí sinh
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